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I. Lí thuyết
- Bài 10: Tệ nạn xã hội.
- Bài 11: Thực hiện phòng, chống tệ nạn xã hội.
II. Bài tập vận dụng.
A. Trắc nghiệm
Câu 1: Tệ nạn xã hội là hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật, mang tính phổ biến và gây hậu quả xấu đối với
A. công dân đủ từ 18 tuổi.				B. một số cá nhân, gia đình.
C. cá nhân, gia đình và xã hội.				D. mọi người trong nhà trường.
Câu 2: Phương án nào sau đây không thuộc nội dung hậu quả của tệ nạn xã hội?
A. Gây mất đoàn kết trong cộng đồng dân cư.
B. Gây tổn hại nghiêm trọng về mặt sức khỏe, tinh thần.
C. Gây tổn hại về mặt tinh thần, thậm chí là tính mạng.
D. Tình trạng bạo lực và phá vỡ hạnh phúc của gia đình.
Câu 3: Để tránh vấp phải tệ nạn xã hội, mỗi chúng ta không nên có hành động nào sau đây?
A. Thử tham gia vào tệ nạn xã hội để biết.
B. Chủ động tìm hiểu thông tin về tệ nạn xã hội.
C. Tham gia tuyên truyền phòng tránh tệ nạn xã hội.
D. Lên án những hành vi lôi kéo, tham gia tệ nạn xã hội.
Câu 4: K là nữ sinh lớp 12 nổi tiếng xinh đẹp, một lần trên đường đi học về, một người phụ nữ lạ mặt đã chủ động bắt chuyện với K và còn có ý muốn rủ K đi chơi nhưng lại được cho thêm tiền. Trong trường hợp này, nếu là K em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Đồng ý và đề nghị rủ thêm bạn gái đi cùng.
B. Mắng chửi cho người phụ nữ một trận và bỏ đi.
C. Đồng ý và mang chuyện đi khoe với bạn bè trong lớp.
D. Từ chối và báo với cơ quan công an để có biện pháp hỗ trợ.
Câu 5: Nhận định nào sau đây đúng khi bàn về vấn đề tệ nạn xã hội?
A. Không phải tệ nạn xã hội nào cũng vi phạm pháp luật.
B. Nam giới sẽ dính vào tệ nạn xã hội nhiều hơn nữ giới.
C. Chỉ những người nghèo mới dễ lâm vào tệ nạn xã hội.
D. Tệ nạn xã hội là hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội.
Câu 6: Tệ nạn xã hội phổ biến bao gồm
A. bạo lực học đường, bạo lực gia đình.
B. bạo lực gia đình, buôn bán gỗ trái phép.
C. buôn bán chất cháy nổ, động vật quý hiếm.
D. ma tuý, cờ bạc, mại dâm và mê tín dị đoan.
Câu 7: Bà V là chủ của một đường dây buôn bán ma túy. Theo quy định của pháp luật, bà V sẽ phải chịu hình thức xử phạt nào sau đây?
A. Khiến trách.		B. Kỉ luật.		C. Hình sự.		D. Phạt tiền.
Câu 8: Pháp luật nước ta không nghiêm cấm hành vi nào sau đây?
A. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.
B. Cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý.
C. mua dâm, bán dâm, chứa mại dâm, tổ chức hoạt động mại dâm, môi giới mại dâm.
D. Tham gia đăng kí kinh doanh những mặt hàng mà pháp luật cho phép.
Câu 9: Để phòng, chống tệ nạn xã hội, pháp luật nước ta nghiêm cấm hành vi nào sau đây?
A. Buôn bán, vận chuyển chất ma túy.
B. Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.
C. Tổ chức buôn bán hàng hóa nông nghiệp.
D. Tham gia xuất khẩu lao động để làm kinh tế.
Câu 10: Theo quy định của pháp luật, trẻ em không được phép
A. uống rượu, hút thuốc, đánh bạc hay dùng các chất kích thích.
B. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
C. vui chơi, giải trí, tham gia vào các hoạt động lành mạnh.
D. tham gia học tập, vui chơi, nghiên cứu khoa học.
Câu 11: Trách nhiệm của công dân trong phòng, chống tệ nạn xã hội bao gồm nội dung nào sau đây?
A. Thực hiện lối sống lành mạnh, an toàn và tuân thủ pháp luật.
B. Xây dựng gia đình văn hóa, lành mạnh và phát triển.
C. Tích cực tham gia vào các hoạt động vì cộng đồng.
D. Tuyên truyền, vận động mọi người tránh xa tệ nạn xã hội.
Câu 12: Hành vi của chủ thể nào sau đây vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội?
A. Anh K từ chối chơi cờ bạc khi được bạn rủ rê.
B. Ông P đồng ý vận chuyển ma túy sang tỉnh khác.
C. Chị M tham gia tuyên truyền phòng chống tệ nạn ở địa phương.
D. Cán bộ xã X xử phạt hành vi cờ bạc trái phép.
Câu 13: Cuối tuần Q sang rủ M đi chơi bài ăn tiền cùng một nhóm bạn. Nếu là M em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào sau đây cho phù hợp?
A. Đồng ý và tham gia chơi cùng các bạn.
B. Từ chối và khuyên bạn không nên tham gia.
C. Đồng ý và yêu cầu rủ thêm bạn cùng lớp.
D. Mặc kệ bạn chơi nhưng bản thân không chơi.
Câu 14: Hành vi nào sau đây vi phạm quy định của Luật Trẻ em năm 2016 về phòng, chống tệ nạn xã hội?
A. Cho trẻ em sử dụng rượu bia.		B. Cung cấp các dịch vụ học tập. 
C. Bình đẳng về cơ hội học tập.			D. Tham gia các hoạt động văn hoá.
Câu 15: Hành vi nào sau đây không vi phạm quy định của Luật phòng, chống ma tuý năm 2021?
A. Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý. 
B. Hỗ trợ người nghiện ma tuý.
C. Mua bán trái phép chất ma tuý.
D. Xúi giục người khác sử dụng trái phép chất ma tuý. 
B. Tự luận.
Câu 1: K và T là đôi bạn thân trong lớp. Gần đây, K thấy T có biểu hiện của người nghiện game như thường xuyên bỏ học, không làm bài tập về nhà, dành rất nhiều thời gian để chơi game. K băn khoăn, không biết phải làm thế nào để giúp bạn?
Nếu là K trong tình huống trên, em sẽ làm gì? 
Câu 2: Có ý kiến cho rằng, nguyên nhân sâu xa nhất dẫn đến học sinh mắc các tệ nạn xã hội là do thiếu một môi trường sống lành mạnh.
Em có đồng tình với ý kiến trên không? Vì sao?
Câu 3: Gần đây, sau giờ tan trường, D thường rủ K đi chơi xóc đĩa ăn tiền. D chia sẻ trong lớp mình có rất nhiều bạn đã tham gia và kiếm được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, khi bị K từ chối với lí do là không có tiền để tham gia thì D đã đe doạ và ép buộc K đi cùng với các bạn của mình.
a) Theo em, hành vi của D có vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội không?
b) Nếu là K trong trường hợp này, em sẽ làm gì để không mắc vào tệ nạn cờ bạc?
Câu 4: Con ốm, nhưng chị M lại không đưa con đến bệnh viện khám chữa, mà lại tin Ông X là thầy cúng trong làng. Mỗi lần cúng, ông X lại yêu cầu chị M đưa 10 triệu đồng, nhưng con chị vẫn không khỏi. Để lấy tiền cúng cho con, anh P là chồng chị M đã tổ chức đánh bạc nên đã bị công an bắt giữ.
a) Em hãy liệt kê các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội của ông X, anh P.
b) Theo em, các hành vi của ông X và anh P sẽ bị xử phạt như thế nào? 

